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I.Đọc thành tiếng:( 3 điểm)
 Đề 1: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ( phần 1) TV4- Tập 1 – Trang 4

Đoạn: “ Một hôm,…. Chị Nhà Trò vẫn khóc”
TLCH: Tìm những chi tiết cho thấy chị Nhà trò rất yếu ớt ?
Đề 2: Truyện cổ nước mình – TV4- Tập 1 – Trang 19

    Đoạn: “Tôi yêu truyện cổ nước tôi…. Vừa độ lượng lại đa tình đa mang”

TLCh: Vì sao tác giả yêu truyện cổ nước nhà?

Đề 3: Bài Người ăn xin TV4- Tập 1 – Trang 30

Đoạn: “ Lúc ấy…. cứu giúp”

TLCH: Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thương như thế nào?
Đề 4: Bài Những hạt thóc giống TV4- Tập 1 – Trang 46

Đoạn: Có chú bé mồ côi tên là Chôm….. của ta

TLCh: Hành động của chú bé Chôm có gì khác mọi người.

Đề 5: Chị em tôi TV4- Tập 1 – Trang 59

Đoạn: Dắt xe ra cửa… tôi bỏ về
TLCH: Vì sao mỗi lần nói dối,c ô chị lại thấy ân hận?
II. Đọc hiểu: (7 điểm)    

1.Học sinh đọc thầm bài văn sau và làm bài tập:
HOA TẶNG MẸ

         Một người đàn ông dừng xe trước cửa hàng hoa để mua hoa gửi tặng mẹ qua dịch vụ bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng hơn trăm ki-lô-mét. Vừa bước ra khỏi ô tô, anh thấy một cô bé đầm đìa nước mắt đang lặng lẽ khóc bên vỉa hè. Anh đến gần hỏi cô bé vì sao cô khóc. Cô bé nức nở:

        - Cháu muốn mua tặng mẹ cháu một bông hồng. Nhưng cháu chỉ có 5000 đồng mà giá một bông hồng những 10 000 đồng. Người đàn ông mỉm cười:

       - Đừng khóc nữa! Chú sẽ mua cho cháu một bông. Người đàn ông cẩn thận chọn mua một bông hồng cho cô bé và đặt một bó hồng gửi tặng mẹ qua dịch vụ. Xong anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Cô bé cảm ơn, rồi chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một ngôi mộ mới đắp. Cô bé chỉ ngôi mộ và nói:

       - Đây là nhà của mẹ cháu.

       Nói xong, cô bé nhẹ nhàng đặt bông hồng lên mộ mẹ. Ngay sau đó, người đàn ông vội vã quay lại cửa hàng hoa. Anh huỷ bỏ dịch vụ gửi hoa . Anh mua một bó hồng thật đẹp và lái xe một mạch về nhà mẹ để trao tận tay bà bó hoa.
                                           Dựa Theo Sách truyện đọc lớp 4

       Dựa vào bài đọc trên, em hãy trả lời câu hỏi:
1. Câu chuyện kể về lời nói, suy nghĩ, hành động của những nhân vật nào? 
( 0,5đ)
A. Người đàn ông, cô bé

B. Người đàn ông, mẹ của ông ta, cô bé

C. Người đàn ông, cô bé và mẹ của cô
2. Vì sao cô bé khóc? ( 0,5đ)
A. Vì cô bé không có đủ tiền mua hoa tặng mẹ

B. Vì mẹ cô bé đã mất

C. Vì không có ai đi cùng
3. Người đàn ông đã làm gì giúp cô bé? ( 0,5đ)
A. Mua cho cô một bông hồng để cô tặng mẹ

B. Chở cô bé đến chỗ cô sẽ tặng hoa cho mẹ

C. Cả hai ý trên
4. Vì sao người đàn ông quyết định không gửi hoa tặng mẹ qua dịch vụ bưu điện nữa? ( 0,5đ)
A. Vì ông muốn thăm mẹ.

B. Vì ông không muốn gửi hoa tươi qua dịch vụ bưu điện.

C. Vì qua việc làm của cô bé, ông cảm động và thấy cần phải tự tay trao bó hoa tặng mẹ.
5. Trong bài đọc có ba lần sử dụng dấu hai chấm. Mỗi dấu hai chấm có tác dụng gì? ( 0,5đ)
A. Báo hiệu phía sau là lời nói trực tiếp của nhận vật.
B. Báo hiệu phía sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước
C. Báo hiệu phía sau là lời của người dẫn chuyện

6. Tìm và ghi lại 3 động từ có trong bài . Đặt câu với một động từ  em vừa tìm được. ( 1đ)
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( Phần kiểm tra viết)


I. Chính tả: Nghe- viết:(2 điểm)
Tôi yêu buổi trưa

           Trưa hè, khi bước chân lên đám rơm, tôi thấy mùi rơm khô ngai ngái, những sợi rơm vàng óng khoe sắc, tôi thấy thóc đã khô theo bước chân đi thóc của bố mẹ tôi. Rồi bố mẹ cứ thức trông thóc mà chẳng dám nghỉ trưa. Nhờ buổi trưa này mà mọi người có rơm, củi khô đun bếp, nhờ buổi trưa này mà thóc được hong khô, mọi người no ấm, và hơn tất cả, nhờ buổi trưa này mà tôi hiểu ra những nhọc nhằn của cha mẹ tôi : một nắng hai sương. Tôi yêu lắm những buổi trưa mùa hè !
II. Tập làm văn: (8 điểm)
Đề bài: Em hãy viết một bức thư cho một người thân ở xa để thăm hỏi và kể cho người đó nghe về tình hình học tập của em.
